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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế (International trade operation management)
Mã số học phần: 7070117
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
[bookmark: _GoBack]Số tiết học phần
	Lý thuyết :23
	Bài tập: 7
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan
	0701-03

	2. TS. Vũ Diệp Anh
	0701-06

	3. ThS. Nguyễn Thanh Thảo
	0701-10


2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:  Kinh doanh quốc tế (7070101); Quản trị học (7070214)
4. Mục tiêu của học phần
    Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để phân tích và lựa chọn các phương án giao dịch quốc tế, các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình thực hiện và quản trị hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế
4.1.2. Kiến thức về quản trị quy trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế
4.1.3. Kiến thức về quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
4.1.4. Kiến thức về quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng phân tích và lựa chọn phương thức, quy trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế
4.2.2. Kỹ năng quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
4.2.3. Kỹ năng quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm các lý luận cơ bản về các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế, các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế, các lý luận về quản trị quy trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế và quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế
	4
	

	1.1
	Giao dịch trực tiếp
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.2
	Giao dịch qua trung gian
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.3
	Giao dịch đối lưu
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.4.
	Đầu giá, đấu thầu quốc tế
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.5
	Gia công quốc tế
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.6
	Giao dịch tại hội trợ triển lãm
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.7
	Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	1.8.
	Giao dịch tái xuất
	
	

	Chương 2
	Các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế
	10
	

	2.1
	Điều kiện cơ sở giao hàng
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.2
	Điều kiện tên hàng
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.3
	Điều kiện chất lượng hàng hóa 
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.4
	Điều kiện số lượng hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.5
	Điều kiện bao bì hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.2
	Điều kiện giá cả hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.3
	Điều kiện thanh toán 
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.4
	Điều kiện kiểm nghiệm hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.3
	Điều kiện giao hàng 
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	2.4
	Điều kiện khiếu nại về hàng hóa
	
	4.1.1; 4.2.1; 4.2.1

	Chương 3
	Quản trị quy trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng thương mại quốc tế
	5
	

	3.1
	Quản trị quá trình giao dịch trong thương mại quốc tế
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4,2,2.

	3.2
	Quản trị quá trình đàm phán trong thương mại quốc tế
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4,2,2.

	3.3
	Ký kết hợp đồng thương mại quốc tế
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4,2,2.

	Chương 4
	Quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
	6
	

	4.1
	Ý nghĩa của hoạt động quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2.

	4.2
	Quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2.

	Chương 5
	Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế.

	5
	

	5.1
	Khái niệm và phân loại rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế 
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.3.

	5.2
	Nhận diện và biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro phổ biến trong tác nghiệp thương mại quốc tế
	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.3.

	5.3
	Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế

	
	4.1.4; 4.2.1; 4.2.3.



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để sinh viên chuẩn bị trước ở nhà. Trên lớp, giảng viên đưa ra các vấn đề lý thuyết. Đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời.
- Giảng viên cung cấp các bài tập, yêu cầu sinh viên làm và chữa bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60-75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Doãn Kế Bôn (2008), Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, NXB Thống Kê – Hà Nội 
        [2] Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2004), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Lao động – xã hội. 
        [3] Incoterms 2010
[4] Luật Thương mại
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Các phương thức giao dịch trong thương mại quốc tế 
1.1. Giao dịch trực tiếp
1.2. Giao dịch qua trung gian
1.3. Giao dịch đối lưu
1.4. Đầu giá, đấu thầu quốc tế
1.5. Gia công quốc tế
1..6. Giao dịch tại hội trợ triển lãm
1.7.Giao dịch tại sở giao dịch hàng hóa
1.8. Giao dịch tái xuất

	8

	0
	0

	
+ Nghiên cứu các nội dung trong chương 1 Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [2] chương 1, chương 2, chương 3


	2, 3, 4
	Chương 2. Các điều kiện giao dịch trong thương mại quốc tế
Điều kiện cơ sở giao hàng
Điều kiện tên hàng
Điều kiện chất lượng hàng hóa 
Điều kiện số lượng hàng hóa
Điều kiện bao bì hàng hóa
Điều kiện giá cả hàng hóa
Điều kiện thanh toán 
Điều kiện kiểm nghiệm hàng hóa
Điều kiện giao hàng 
Điều kiện khiếu nại về hàng hóa
	16
	4
	0
	
+ Nghiên cứu các nội dung trong chương 2 Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [3] 
+ Đọc thêm tài liệu [4]


	4, 5
	Chương 3. Quản trị quy trình giao dịch, đàm phán và ký kết hợp dồng thương mại quốc tế, 
3.1. Quản trị quá trình giao dịch trong thương mại quốc tế
3.2. Quản trị quá trình đàm phán trong thương mại quốc tế
3.3. Ký kết hợp đồng thương mại quốc tế


	8
	2
	0
	
+ Nghiên cứu các nội dung trong chương 3 Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [2] chương 4, chương 5.
+ Đọc thêm tài liệu [4]



	



5, 6,
	Chương 4. Quản trị quá trình thực hiện hợp dồng thương mại quốc tế
4.1. Ý nghĩa của hoạt động quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế
4.2. Quản trị quá trình thực hiện hợp đồng thương mại quốc tế 
	8
	4
	0
	
+ Nghiên cứu các nội dung trong chương 4 Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [4]


	


7, 8
	Chương 5. Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế.
5.1. Khái niệm và phân loại rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế 
5.2. Nhận diện và biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro phổ biến trong tác nghiệp thương mại quốc tế
5.3. Quản trị rủi ro trong tác nghiệp thương mại quốc tế
	6
	4
	0
	
+ Nghiên cứu các nội dung trong chương 5 Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [2] chương 12.




	
	Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Vũ Diệp Anh



1

